
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Trần Văn Nguyên 10/04/2007 Nam

2 Trần Mỹ Duyên 28/05/2008 Nữ

3 Nguyễn Thế Đan 11/10/2008 Nam

4 Lương Sơn Đỉnh 30/07/2008 Nam

5 Tống Anh Đức 23/10/2008 Nam

6 Thao Y Quỳnh Giao 20/06/2008 Nữ

7 Đặng Nhất Huy 19/12/2008 Nam

8 Nguyễn Nhật Huy 13/01/2008 Nam

9 Võ Nhật Huy 15/03/2008 Nam

10 Vũ Thị Thu Hương 13/07/2008 Nữ

11 Y Liễu 08/01/2008 Nữ

12 Lê Vũ Luân 11/12/2006 Nam

13 A Luyến 31/12/2007 Nam

14 Y En Ly 16/05/2008 Nữ

15 Y Miền 17/03/2007 Nữ

16 Sa La Môn 27/04/2007 Nam

17 Nguyễn Hồng Ngân 29/05/2008 Nữ

18 Nguyễn Minh Quang 10/03/2008 Nam

19 Võ Ngọc Hồng Quyên 12/09/2008 Nữ

20 Nguyễn Đình Tâm 22/10/2008 Nam

21 Nguyễn Tấn Thành 01/05/2007 Nam

22 Phạm Thị Linh Thùy 04/01/2008 Nữ

23 Tô Quang Toàn 01/06/2008 Nam

24 A Văn 23/07/2008 Nam

25 Đỗ Hoàng Vũ 01/01/2008 Nam

26 Võ Nguyễn Vương 09/07/2008 Nam

27 Phùng Thị Bảo Thi 22/11/2008 Nữ Chuyển đến

Danh sách này có 27  HS. Kon Tum, ngày 30/8/2021
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